
Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
Pre 1 Kỹ năng mềm Soft Skills 2
Pre 2 Giáo dục thể chất 1 Physical Training  1 0

2

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English) Credit
1 1 Anh văn 1 English 1 2
1 2 Anh văn 2 English 2 2

4

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English) Credit
2 1 Anh văn 3 English 3 2
2 2 Anh văn 4 English 4 2

4

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
3 1 Giáo dục quốc phòng (LT) Military Training A 0
3 2 Giáo dục quốc phòng (TH) Military Training B 0
3 3 Giáo dục thể chất 2 Physical Training 2 0
3 4 Đại số Linear Algebra 3
3 5 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 6 Vật lý 1 Physics 1 4
3 7 Nhập môn về kỹ thuật Introduction to Engineering 3

14

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
4 1 Giáo dục thể chất 3 Physical Training 3 0
4 2 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 3 Vật lý 2 Physics 2 4
4 4 Thí nghiệm Vật lý Physics Lab. 1
4 5 Cơ học lý thuyết Engineering Mechanics 3
4 6 Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing 3
4 7 Thực tập cơ khí đại cương 1 General Mechanical Practice 1 1

16

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit

Ho Chi Minh City University of Technology

Total Credits

Total Credits
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Total Credits

Total Credits

Total Credits



5 1 Sức bền vật liệu Strength of Materials 3

5 2 Nguyên lý máy Kinematics and Dynamics of
Machines 3

5 3 Hóa đại cương General Chemistry 3

5 4 Trang bị điện - điện tử trong máy CN Electrical and Electronic Equipment
for Industrial Machinery 4

5 5 Thực tập cơ khí đại cương 2 General Mechanical Practice 2 1
5 6 Cơ lưu chất Fluid Mechanics 3

17

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit

6 1 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt Engineering Thermodynamics and
Heat Transfer 3

6 2 Kỹ thuật điều khiển tự động Introduction to Control System
Technology 3

6 3 Vật liệu học và xử lý 3
6 4 Chi tiết máy Machine Elements 3
6 5 Đồ án thiết kế Logic design project 1

6 6 Nhập môn về lập trình Introduction to Information
Technology 3

6 7 Thực tập kỹ thuật 1
17

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
7 1 Dung sai và kỹ thuật đo 3
7 2 Thiết kế hệ thống cơ điện tử Mechatronics System Design 3

7 3 Vi điều khiển Microprocessors-microcontrollers 3

7 4 Phương pháp tính Numerical Analysis 3

7 5 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-
LêNin

Basic principles of Marxism-
Leninism 5

7 6 Kỹ thuật thủy lực và khí nén 3
20

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
8 1 Thực tập tốt nghiệp Internship 3

8 2 Đồ án chuyên ngành cơ điện tử 1

8 3 Kỹ thuật robot 3
8 4 Các phương pháp gia công 3
8 5 Hệ thống PLC PLC System 3
8 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh HoChiMinh Ideology 2

Total Credits

Total Credits

Total Credits



8 7 Động lực học và điều khiển 3
8 8 Xác suất thống kê Probability and Statistics 3

21

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
9 1 Môi trường và con người Human and environment 3

9 2 Đường lối cách mạng ĐCSVN Revolutionary policies of The
Vietnam communist party 3

9 3 Tự chọn 1 3
9 4 Tự chọn 2 3

9 5 Pháp luật Việt Nam đại cương Introduction to VN Law Systems 2

9 6 Luận văn tốt nghiệp Thesis 3
17

Sem. No. Subjects (Vietnamese) Subjects (English ) Credit
10 1 Luận văn tốt nghiệp Thesis 6

10 2

Chọn một trong các môn sau: Kinh
tế học đại cương, Quản trị kinh
doanh cho kỹ sư, Lập và phân tích
dự án cho kỹ sư, Quản lý sản xuất
cho kỹ sư, Quản lý dự án cho kỹ sư

3

10 3 Tự chọn 3 3
12

144

Total Credits

Total Credits

Total Credits of Major

Total Credits


